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                MỤC TIÊU: 

 Rèn kĩ năng đọc – hiểu.  Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả 
phong cảnh  Luyện tập về từ đồng nghĩa 

Bài 1: Đọc thầm và trả lời câu hỏi dưới đây: 

 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên vị ngọt sắc của những trái mít, ngọt lịm của những trái vải 
quê hương và cái ngọt dịu dàng của nắng chiều tà. Rồi tôi cũng tìm thấy ở thiên nhiên 
cả vị chua gắt của những trái sấu, màu xanh đầy sức sống của cây lá... Hương vị thiên 
nhiên chan chứa bao nét đặc trưng mà ở đâu ta cũng có thể đưa nó vào đầu lưỡi, 
nhấm nháp và thưởng thức một cách thích thú. 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên tiếng sáo diều vi vu trên những con để lộng gió và tiếng tu 
hú từng đàn theo nhau bay đậu khắp các ngọn cây vải. Âm thanh thiên nhiên lúc rộn 
ràng niềm vui, lúc lại êm đềm sâu lắng như giai điệu của một bản đàn. 

Ở thiên nhiên, tôi tìm thấy những hương vị, âm thanh, màu sắc và cả những đường 
nét thật đẹp đẽ. Quan trọng hơn là tôi thấy tâm hồn tôi hoà hợp với cây cỏ, chim 
muông, sông nước, đất trời hay bất cứ thứ gì mà tạo hoá đã ban tặng cho thế gian này. 

(Theo Nguyễn Minh Châu) 

 

1. Tác giả tìm thấy ở thiên nhiên những vị ngọt nào? 

A. Vị ngọt sắc của trái mít, ngọt lịm của trái vải, ngọt dịu dàng của nắng chiều tà. 
B. Vị ngọt thanh của trái xấu chín, ngọt mát của vú sữa. 
C. Vị chua gắt của trái sấu, màu xanh đầy sức sống của cây lá. 
D. Vị chát của búp ổi non, vị thơm của trái xoài 
 

2. Những âm thanh nào của thiên nhiên được tác giả nhắc đến trong bài? Đánh 
dấu X trước ý đúng: 

 
tiếng sáo diều vi vu 

 

Tuần 6

 

 



2 

 
tiếng gió thổi rì rào 

 
tiếng lá cây xào xạc 

 
tiếng tu hú từng đàn 

 
tiếng đàn sâu lắng 

 
tiếng tu hú râm ran 

3. Âm thanh của thiên nhiên được tác giả miêu tả bằng những từ ngữ nào? 
A. Lúc rộn ràng niềm vui, lúc lại êm đềm sâu lắng như giai điệu của một bản nhạc. 
B. Dịu dàng êm ái 
C. Da diết, êm đềm 
D. Du dương như tiếng đàn 

4. Bài đọc muốn nhắn gửi với chúng ta điều gì? 

 

 

 

 

 

 
Bài 2:  

a) Thay các từ in nghiêng trong các dòng dưới đây bằng những từ đồng nghĩa: 

- Cánh đồng rộng.                                    - Bầu trời cao.        

- Dãy núi dài.                                            - Nước sông trong. 

b) Tìm những cặp từ đồng nghĩa trong các câu sau: 

Thỉnh thoảng trên mặt sông lại xuất hiện một vài cánh buồm ngược xuôi theo 
dòng nước lấp loá trăng sao và ánh điện. Những vì sao và ánh đèn rẽ ra cho thuyền đi, 
rồi lại lấp lánh cuộn lên sau bánh lái.  

  
 
 
 

 
Bài 3 :  
a) Tìm từ đồng nghĩa với từ “đen” dùng để nói về các sự vật dưới đây 
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Con mèo Con chó Con ngựa Đôi mắt 

    

 
b) Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 4: Nối các từ đồng nghĩa với nhau: 
 

ác độc  tía 

can đảm  sung sướng 

hiền hậu  tàn nhẫn 

hạnh phúc  nhân từ 

Cha  gan dạ 

 
 

 

 

 

Bài 5: Viết mở bài và kết bài cho bài văn tả phong cảnh. 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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Mở bài :  

 Giới thiệu cảnh muốn tả 

Kết bài:  

 Nêu tình cảm của mình đối với phong cảnh đó. 

 Cần làm gì để bảo vệ phong cảnh đó? 
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Bài làm 


